
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 
 

 

Số:          /SYT-ATTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

        

 Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 năm 2026 

V/v báo giá xét nghiệm 

mẫu thực phẩm 
 

   Kính gửi: Viện kiểm nghiệm và các Trung tâm kiểm nghiệm khu vực phia bắc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 691/KH-SYT ngày 22/5/2026 của Sở Y tế về hậu kiểm các 

cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền năm 2026; 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị có đủ năng lực cung cấp báo giá 

cho 01 mẫu gồm các chỉ tiêu xét nghiệm sau: 

TT Tên chỉ tiêu xét nghiệm Số chỉ tiêu 

1 Coliform tổng số 1 

2 E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt 1 

3 Streptococci feacal 1 

4 Pseudomonas aeruginosa 1 

5 Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulfit 1 

6 Hàm lượng Cadmi 1 

7 Hàm lượng Chì 1 

Nội dung dịch vụ: Xét nghiệm mẫu nước uống đóng chai. 

 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị có năng lực và được chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cung cấp dịch 

vụ nêu trên gửi báo giá (mẫu tại Phụ lục đính kèm) về Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang trước 

ngày 09 tháng 6 năm 2026, theo địa chỉ: Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang; Địa chỉ: Số 01, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang; Họ tên người phụ trách: Nông Quang Hưởng; Số điện thoại: 0988621246./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Đăng trang Web Sở Y tế; 

- HĐMS Sở Y tế; 

- Lưu: VT, ATTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Văn Giao 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-ATTP ngày 04 tháng 6 năm 2026) 

 
 

TÊN ĐƠN VỊ:……………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………….  

Email:………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                               …….………………...., ngày       tháng 6 năm 2026 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Công văn số    /SYT-ATTP ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế 

tỉnh… 

Sau khi nghiên cứu yêu cầu cung cấp báo giá các chỉ tiêu xét nghiệm mẫu nước 

uống đóng chai của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang; chúng tôi, {ghi tên nhà thầu}, cam kết: 

- Có đủ năng lực và kinh nghiệm. 

- Đáp ứng yêu cầu công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.  

Viện kiểm nghiệm (Trung tâm kiểm nghiệm)…  xin được báo giá như sau: 
 

TT Tên chỉ tiêu xét nghiệm  
Số  lượng 

chỉ tiêu  
Đơn giá Thành tiền  

1 Coliform tổng số 
1   

2 E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt 1   

3 Streptococci feacal 1   

4 Pseudomonas aeruginosa 
1   

5 Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulfit 1   

6 Hàm lượng Cadmi 1   

7 Hàm lượng Chì  1   

Giá trên đã bao gồm các loại thuế./. 
 

                                                                                             CHỦ CƠ SỞ 
                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu) 
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